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1) Cho biết các từ được gạch chân trong đọan văn sau thuộc từ loại nào  :

  a) Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương. Trời sáng có thể nhận rõ từng phút một. Những vùng cây xanh bỗng òa tươi trong nắng sớm. Ánh đèn từ muôn ngàn ô vuông cửa sổ loãng đi rất nhanh và thưa thớt tắt. Mặt trời dâng chầm chậm, lơ lửng như một quả bóng bay mềm mại.

- Danh từ : ...............................................................................................................................

- Động từ : ...............................................................................................................................

- Tính từ : ................................................................................................................................
b) Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e, dần dần xòe ra cho gió đưa đẩy. 

- Danh từ : ...........................................................................................................................

- Động từ : ...........................................................................................................................

- Tính từ : ............................................................................................................................
2) Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ngữ của mỗi vế câu ( khoanh tròn quan hệ từ hoặc dấu câu có tác dụng nối các vế câu ấy ) :

a) Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.
b) Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo.
c) Nhà vua bẻ một cành cây sồi thì cành đó liền biến thành vàng. 
d) Thần rất hài lòng nên vua Mi - đát xin được điều ước thần tặng. 
e) Ngoài bờ ruộng đã có bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới.
f) Sân ga trở nên ồn ào : đoàn tàu đã đến.
g) Những cành cây báo ra một tin thắm : mùa hoa phượng bắt đầu. 
3) Thêm 1 vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép :

a) Buổi biểu diễn văn nghệ phải hoãn lại vì .........................................................................

b) Chẳng những Lãn Ông chữa bệnh rất giỏi mà .................................................................

.................................................................................................................................................
c) Gia đình em rất vui vì ......................................................................................................

d) Thầy giảng bài, ................................................................................................................

e) Chiếc cầu bị hư nên ..........................................................................................................

f) Thầy chưa đến nhưng .......................................................................................................

g) Chẳng những Lan hát hay ................................................................................................

h) Chứng em đứng dậy : ......................................................................................................

i) Cây cối phát triển nhanh nhờ ..........................................................................................

j) Trong tiết thể dục, tổ Một nhảy xa còn ...........................................................................

k) Tuy bạn Nam đau chân ....................................................................................................

l) Dù đêm đã khuya .............................................................................................................

m) Vì đường trơn ..................................................................................................................
4) Ghép các câu sau thành câu ghép và dùng cặp quan hệ từ thích hợp :

a) Phong trào học tập bị ngừng lại. Loài người sẽ bị ngu dốt.

.................................................................................................................................................

b) Mọi người tích cực trồng cây. Quê em có nhiều rừng.

.................................................................................................................................................

c) Ha - li - ma rất thông minh. Nàng còn có lòng kiên nhẫn.

.................................................................................................................................................

d) Thời tiết ở Sa Pa mát mẻ quanh năm. Phong cảnh Sa Pa còn rất đẹp.

.................................................................................................................................................
